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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁ NHÂN

NĂM HỌC 2020-2021
Họ và tên: TRẦN THỊ THÚY HẰNG 

Tổ chuyên môn: Tổ khối 4  

Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giáo viên dạy Tiếng Anh điểm Bình Bát (lớp 3/6, 3/7, 4/5, 4/6, 5/5)
Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 -2021; quán triệt Kế hoạch hành động của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị 05-CT/TW ngày15/05/2016  về việc  tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm tư tưởng đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021  của Trường Tiểu học Nhị Thành.
Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2020 -2021 của tổ khối 4
Cá nhân tôi xây dựng kế hoạch dạy học năm học 2020 - 2021 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học:

Năm học 2020 – 2021 là năm học tiếp tục thực hiện : “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục ”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động khác của ngành, thực hiện đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá bằng xây dựng ma trận, đổi mới nội dung giảng dạy dựa trên những tài liệu chuẩn kỹ năng kiến thức và tài liệu tinh giảm, tích cực ứng dụng CNTT vào giảng dạy, luôn đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh … 
2. Thuận lợi:

* Giáo viên: 
- Đội ngũ giáo viên đã được chuẩn hoá, nhiều giáo viên đã được đào tạo trên chuẩn và đúng chuyên ngành. Phần đông giáo viên có nhiều kinh nghiệm, dạy nhiều năm ở cùng một lớp học, nhiệt tình, yêu nghề và có điều kiện giảng dạy.

- Giáo viên được tập huấn đầy đủ về chuyên môn Tiếng Anh và dự sinh hoạt chuyên môn cụm Huyện môn Tiếng Anh 1 tiết / 1 học kỳ để học hỏi những kinh nghiệm giảng dạy hay và có điều kiện để chia sẻ các vướng mắc của bộ môn trong quá trình giảng dạy. 

- Trường có 3 điểm: điểm A (điểm chính tại ấp 1 xã Nhị thành), điểm B (điểm phụ tại ấp 2 xã Nhị Thành) và điểm Bình Bát (điểm phụ tại ấp 5 xã Nhị Thành). Bản thân tôi công tác tại điểm Bình Bát, nơi công tác có đường giao thông thuận tiện và đa số học sinh là người kinh nên việc dạy học môn Anh văn khá dễ dàng. 
  - Trường mới có 3 phòng học chức năng riêng có thiết bị và phần mềm nâng cao để giảng dạy Tiếng Anh 3,4,5. 

- Được sự quan tâm và chỉ đạo sao sát của PGD và  BGH nhà trường giúp cho việc dạy và học môn Anh văn khá dễ dàng cũng như các thiết bị SGK và CNTT (bảng tương tác , máy đĩa, camera…). Do vậy công tác dạy môn Anh ngữ cũng được nâng cao và được chú trọng. Cụ thể là học sinh có thể tiếp cận được với ngôn ngữ quốc tế và ngày càng dược nâng cao cả về số lượng học sinh và chất lượng của học sinh.

- Chương trình Tiếng Anh tiếp tục xây dựng các chủ đề, chủ điểm quen thuộc mà các em.

- Đi kèm với sách giáo khoa còn có nhiều hình ảnh minh họa sinh động và nội dung bài. 
* Học sinh: 

- 100% học sinh được đánh giá xếp loại Hạnh kiểm là hoàn thành (H)

- Các em học sinh được phần lớn đều yêu thích bộ môn.

- Sự quan tâm từ các bậc phụ huynh tới việc học của con em mình ngày càng tốt hơn.

- Nhiều học sinh có hướng cầu tiến, xác định đúng động cơ học tập của mình.

- Sự nhận thức và quan tâm đến chất lượng học tập của con em mình trong quần chúng nhân dân ngày càng rõ nét. Hoạt động của Ban đại diện CMHS của lớp cùng với các đoàn thể ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả.

b/ Khó khăn:
* Giáo viên: 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin của bản thân tôi còn hạn chế
-  Đôi khi trục trặc về máy móc phải tốn thời gian khắc phục sự cố.                        

* Học sinh: 

- Nhiều học sinh có gia đình kinh tế còn khó khăn nên việc tập hợp lớp phụ đạo còn gặp nhiều trở ngại.

- Một số ít bộ phận cha mẹ học sinh chưa thật sự quan tâm đến việc học của con em mình dẫn đến công tác phụ đạo của trường còn gặp khó khăn. 

 - Sự nhận thức của các em học sinh không đồng đều, một số em chưa thật mạnh dạn, tự giác trong học tập và rèn luyện.

- Một số các bậc phụ huynh chưa thật sát sao trong việc giám sát hoạt động học tập của con em mình tại nhà.

- Còn số ít gia đình của các em học sinh còn nhiều khó khăn nên việc mua SGK, SBT và trang bị đồ dùng dạy học cho con em mình còn chưa đầy đủ.

- Ngoài ra, các bậc phụ huynh học sinh còn chưa sao sát và quan tâm chú trọng trong việc học Anh ngữ của con em mình, do chỉ tập trung vào 2 môn Toán và Tiếng Việt nên việc dạy học môn Anh văn còn nhiều bất cặp.

- Học sinh ở khu vực nông thôn nên phần lớn thời gian ở nhà là phụ giúp gia đình, ít có thời gian học tập do việc việc dạy học vẫn còn nhiều bất cập.

 - Sự nhận thức của các em học sinh không đồng đều, một số em chưa thật mạnh dạn, tự giác trong học tập và rèn luyện.

II. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM HỌC
1. Nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống:

Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo dức, tự học, sáng tạo”; đồng thời tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.
a. Chỉ tiêu: 

  + Tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường và ngành phát động.

b. Biện pháp: 

  + Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị. Luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối trung thành với Đảng.

  + Tìm hiểu về cuộc đời và thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia các buổi sinh hoạt, tọa đàm và sưu tầm về tấm gương đạo đức của Bác đồng thời làm theo lời Bác. Tích cực tham gia phong trào tự học, tự nâng cao kiến thức, viết sáng kiến kinh nghiệm. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo dức nhà giáo. Cụ thể thực hiện tốt theo các tiêu chí trong Chuẩn giáo viên Tiểu học.

  + Tiếp tục coi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là giải pháp đột phá và lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể, xã hội, giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh học sinh .

 + Gắn kết hoạt động cung cấp tri thức với kĩ năng thực hành và vận dụng. Thực hiện tốt mục tiêu giáo dục dạy người thông qua dạy chữ và dạy nghề.
2. Nhiệm vụ 2: Nâng cao chất lượng giáo dục
a. Chỉ tiêu phấn đấu:

	THỜI GIAN
	
	                              KẾT QUẢ

	
	LỚP
	TS HS
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành
	GHI CHÚ

	
	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	

	HK1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3/6
	30/13
	7
	23.3
	23
	76.7
	0
	0
	

	
	3/7
	31/14
	7
	22.5
	24
	77.4
	0
	0
	

	
	4/5
	28/15
	8
	28.6
	20
	71.4
	0
	0
	

	
	4/6
	28/15
	7
	25
	21
	75
	0
	0
	

	
	5/5
	26/14
	8
	30.8
	18
	69.2
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HK2
	3/6
	30/13
	13
	43.3
	17
	56.7
	0
	0
	

	
	3/7
	31/14
	11
	35.5
	20
	64.5
	0
	0
	

	
	4/5
	28/15
	12
	42.9
	16
	57.1
	0
	0
	

	
	4/6
	28/15
	   11
	39.3
	  17
	60.7
	0
	0
	

	
	5/5
	26/14
	12
	46.2
	14
	53.8
	0
	0
	


=> 100% HS được đánh giá hoàn thành chương trình môn học theo từng khối.

- Hồ sơ sổ sách: đạt loại tốt. 
- Đảm bảo 100% đảm bảo tiết dạy đủ theo phân phối chương trình không cắt xén, thêm bớt.

- Thực hiện đúng theo thời khóa biểu và kế hoạch năm học do tổ và nhà trường đề ra. 

- Sử dụng  đồ dùng dạy học hiện có.

b. Biện pháp thực hiện:

- Tăng cường học tập và thực hiện về đổi mới PPDH

- Áp dụng CNTT vào dạy học 

- Có trách nhiệm khi soạn bài và thực hiện giảng dạy, soạn bài theo đúng quy chế chuyên môn. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ chuyên môn mà cấp trên giao cho. 

- Nộp hồ sơ sổ sách đúng thời gian và đủ số lượng để kiểm tra theo kế hoạch.
- Sử dụng phương pháp dạy học phù hợp, khả thi và có khả năng tự đánh giá ưu khuyết điểm trong quá trình dạy học.

- Giáo dục học sinh ý thức tự học. 
- Tích cực trong hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm, dự giờ học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp. 

- Nắm bắt đúng lực học của từng em
- Lập kế hoạch phụ đạo ngay từ đầu năm vào nhận lớp.

- Thường xuyên kiểm tra mức độ tiến bộ của học sinh qua các bài kiểm tra để kịp thời uốn nắn.

3.1. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:

a.  Chỉ tiêu: 

- Nghiên cứu thực hiện 1 tiết/ HK sinh hoạt CM theo NCBH

b.  Biện pháp:

- Tích cực nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, nghiên cứu tài liệu.
- Không ngừng nghiên cứu, trau dồi cách sử dụng bảng tương tác khi rãnh.

- Cùng với giáo viên trong nhóm Tiếng Anh của tổ nghiên cứu, xây dựng giáo án, dạy thể nghiệm, thảo luận rút kinh nghiệm.

- Phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, yêu nghề.

- Tăng cường trao đổi kinh nghiệm giảng dạy thông qua các tiết dự giờ, thao giảng.

- Đẩy mạnh công tác tự học, tích cực soạn giáo án điện tử, bài giảng tương tác.
3.2. Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học:

a. Chỉ tiêu: 

- Sử dụng những phượng tiện dạy học, đồ dùng dạy học một cách có hiệu quả.
- 100% tiết dạy dự giờ, ĐMPP, SHCM có ứng dụng công nghệ thông tin.

b. Biện pháp: 

- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, sử dụng tích cực và có hiệu quả các trang thiết bị hiện có.

- Xây dựng kế hoạch làm đồ dùng dạy học và soạn giáo án điện tử đạt hiệu quả. - Khai thác Internet để tìm kiếm thông tin, hình ảnh, phim tư liệu nhằm lựa chọn tư liệu làm đồ dùng dạy học.

3.3. Tăng cường thao giảng, dự giờ, thăm lớp. 

a. Chỉ tiêu: 

- Tham gia dự giờ đồng nghiệp ít nhất 18 tiết/năm. (dự 2 tiết / năm của giáo viên Tiếng Anh trường bạn trong Huyện)
b. Giải pháp: 

- Tham gia dự giờ đồng nghiệp theo kế hoạch của tổ chuyên môn và kế hoạch môn Tiếng Anh cụm Huyện, sẵn sang chia sẻ mỗi giờ dạy và lắng nghe các ý kiến chia sẻ hay của cấp trên và đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. 3.4.  Đổi mới kiểm tra đánh giá:

-  Thực hiện quy chế về đánh giá, xếp loại học sinh.

a. Chỉ tiêu:

- Có quy chế đánh giá học sinh.

- Tham gia với gv môn Tiếng Anh trong tổ xây dựng ma trận đề kiểm tra cho các bài kiểm tra định kỳ.

b. Biện pháp:

- Thảo luận nhóm Tiếng Anh để xây dựng khung ma trận đề kiểm tra.

- Xây dựng đề kiểm tra đảm bảo các cấp độ tư duy, câu hỏi phù hợp với đối tượng học sinh từng lớp mình phụ trách. (mỗi lớp có đề riêng cho đối tượng từng lớp mình đảm nhiệm)
3.5. Công tác bồi dưỡng thường xuyên: 
* Mục tiêu chung:       
- Tham gia BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục. 

- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm đáp ứng của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng liên tục của giáo viên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng và đánh giá kết quả BDTX giáo viên của nhà trường,  phòng giáo dục và đào tạo và  Sở Giáo dục và Đào tạo.

a. Chỉ tiêu:

- Tiếp thu đầy đủ các văn bản của cấp trên về việc bồi dưỡng thường xuyên trong năm học.

- Nhận thức đầy đủ, rõ ràng mục tiêu của việc học tập bồi dưỡng thường xuyên.

b. Biện pháp:

- Chủ động tham khảo các nội dung BDTX theo các mô đun.

- Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn qua các giờ sinh hoạt tổ, nhóm , cụm trường và Huyện; thường xuyên dự giờ thăm lớp để trao đổi kinh nghiệm; 

- Tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia.
4. Nhiệm vụ 4: Công tác nghiên cứu khoa học, viết SKKN
a) Chỉ tiêu

- Viết 02 sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng.
b) Giải pháp

- Dựa vào thực tiễn giảng dạy để đúc rút kinh nghệm và giải quyết các tình huống sư phạm.
- Tìm tòi, nghiên cứu tài liệu để phục vụ cho việc viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Khảo sát ở một số học sinh để nắm số liệu thống kê khi viết bài.
5. Nhiệm vụ khác: 

a. Chỉ tiêu:

- Tham gia đầy đủ các phong trào do trường tổ chức.
b. Biện pháp:

- Tập luyện HS khi HS tham gia các phong trào của trường.
- Nhắc nhở các em thực hiện tốt 5 điều Bác dạy và áp dụng các kĩ năng sống đã học vào thực tế.

III. Đăng ký thi đua

- Danh hiệu thi đua: Lao động tiên tiến, CSTĐCS
- Chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Phấn đấu đạt xuất sắc
IV. LỊCH TRÌNH CỤ THỂ
	Thời gian
	Nội dung công việc
	Điều chính, 
bổ sung
	Ghi chú

	Tháng 09/2020
	- Nhận phân công chuyên môn

- Dự lễ khai giảng năm học 2020-2021 

(5/9/20)
- Thường xuyên soạn bài, lên lịch báo giảng kịp thời khớp với PPCT.

- Soạn giảng bám theo PPCT và hoàn thành kế hoạch bài dạy bộ môn Tiếng Anh  tuần 1-4.
- Khảo sát chất lượng học sinh đầu năm .

- Đề ra phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh. 

- Giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản trọng tâm của từng bài. 

- Tham dự đại hội công đoàn bổ sung nhiệm kỳ 2020-2022 (25/09/20)
	
	

	Tháng 10/2020
	- Dự họp hội đồng, họp chuyên môn trường, họp tổ chuyên môn đầy đủ.
- Lập kế hoạch hoạt động cá nhân, kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo.

- Soạn giảng bám theo PPCT và hoàn thành kế hoạch bài dạy bộ môn Tiếng Anh  tuần 

5->8
- Đề ra phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh. 

- Giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản trọng tâm của từng bài dạy.
- Tham dự hội nghị CBCC. (23/10/20)

- Đăng ký thi đua, tên đề tài SKKN
	
	

	Tháng 11/2020
	- Dự họp hội đồng, họp chuyên môn trường, họp tổ chuyên môn đầy đủ.

- Soạn giảng bám theo PPCT và hoàn thành kế hoạch bài dạy bộ môn Tiếng Anh tuần 
9->12.

- Dự giờ đồng nghiệp, rút kinh nghiệm.
- Đề ra phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh. 
- Giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản trọng tâm của từng bài dạy.
- Thường xuyên kiểm tra theo dõi khả năng tiếp thu của học sinh để uốn nắn kịp thời.
- Phụ đạo và bồi dưỡng học sinh.
- Đăng ký tiết dạy tốt chào mừng ngày 20/11.
	
	

	Tháng 12/2020
	- Dự họp hội đồng, họp chuyên môn trường, họp tổ chuyên môn đầy đủ.

- Hoàn thiện hồ sơ tổ chuyên môn.
- Soạn giảng bám theo PPCT và hoàn thành kế hoạch bài dạy bộ môn Tiếng Anh tuần 
13->17.
- Ôn tập – kiểm tra định kỳ cuối kỳ 1

- Ra đề kiểm tra theo khung  ma trận đúng yêu cầu.
	
	

	Tháng 01/2021
	- Soạn giảng bám theo PPCT và hoàn thành kế hoạch bài dạy bộ môn Tiếng Anh tuần 
18->21
- Dự họp hội đồng, họp chuyên môn trường, họp tổ chuyên môn đầy đủ.

- Thường xuyên kiểm tra theo dõi khả năng tiếp thu của học sinh để uốn nắn kịp thời

- Phụ đạo học sinh theo quy định.

- Hoàn thành chương trình học kỳ 1.

- Tổ chức kiểm tra, chấm chữa bài, báo cáo, sơ kết và nộp thống kê kịp thời.
- Thường xuyên kiểm tra theo dõi khả năng tiếp thu của học sinh để uốn nắn kịp thời.
	
	

	Tháng 02/2021
	- Dự họp hội đồng, họp chuyên môn trường, họp tổ chuyên môn đầy đủ.

- Giáo dục HS vui xuân 2021 an toàn, tiết kiệm.
- Soạn giảng bám theo PPCT và hoàn thành kế hoạch bài dạy bộ môn Tiếng Anh tuần 
22->23.

- Tiếp tục thăm lớp dự giờ đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm.
	
	

	Tháng 03/2021
	- Dự họp hội đồng, họp chuyên môn trường, họp tổ chuyên môn đầy đủ.

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08/03 và ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/03.
- Soạn giảng bám theo PPCT và hoàn thành kế hoạch bài dạy bộ môn Tiếng Anh tuần 
24->28. 
	
	

	Tháng 04/2021
	 - Dự họp hội đồng, họp chuyên môn trường, họp tổ chuyên môn đầy đủ.

- Soạn giảng bám theo PPCT và hoàn thành kế hoạch bài dạy bộ môn Tiếng Anh tuần 

29-> 32
- Tiếp tục thăm lớp, dự giờ đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm.
	
	

	Tháng 05/2021
	- Dự họp hội đồng, họp chuyên môn trường, họp tổ chuyên môn đầy đủ.

- Soạn giảng bám theo PPCT và hoàn thành kế hoạch bài dạy bộ môn Tiếng Anh tuần 

33-> 35. 

 - Thường xuyên soạn bài, lên lịch báo giảng kịp thời khớp với PPCT.
- Thường xuyên kiểm tra theo dõi khả năng tiếp thu của học sinh để uốn nắn kịp thời.

- Chấm, chữa bài, báo cáo thống kê kết quả thi kịp thời. 

- Ôn tập cho học sinh theo quy định.

- Tiếp tục dự giờ thăm lớp để đúc rút kinh nghiệm.

- HD học sinh ôn tập chuẩn bị thi cuối năm.
- Coi và chấm thi khảo sát chất lượng cuối năm theo qui định. - Hoàn thiện hồ sơ cá nhân đầy đủ.

- Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ để kiểm tra cuối năm.

 - Kiểm tra định kỳ cuối năm học.

- Hoàn thành đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV

- Tham gia xét thi đua trong tổ khối 4.

-Tham dự lễ tổng kết năm học 2020-2021
	
	


                                                                   Nhị Nhành, ngày 10  tháng 11 năm 2020                                                                    
DUYỆT CỦA TỔ CM                                                         NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Bùi Thị Bích Ngọc                                                                      Trần Thị Thúy Hằng                                                                
DUYỆT CỦA BGH
Lý Thị Lệ Thu                                                                   
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